
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SÓC TRĂNG

Số: 42/2025/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 6 năm 2025

QUYÉT ĐỊNH

Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở,
công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 2 năm 2025;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024 và Luật sửa đổi, bố sung

một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bắt động sản và Luật

Các tổ chức tín dụng ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dụng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ

trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu
tư xây dụng và Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ

trưởng Bộ Xây dụng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-
BXD:

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ
thuật và đo bóc khối lượng công trình

Căn cứ Thộng tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ
Xây dụng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày
31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác
định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số
11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng
dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dụng đã được sửa đổi,
bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dụng tỉnh Sóc Trăng;

Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan: Tỉnh Sóc Trăng
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Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đơn giá bổi thường thiệt hại thực
tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhu sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá bồi thường

thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 6 năm
2025.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày
30 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy

định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn
liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng;

Thủ trưởng các Sở, ban ngành; đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá
nhân, hộ gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, NN&MT, TC;

- Cục KTVB&QLXLVPHC-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, XD, TH, VX, KT, NC. (3b)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỎI THƯỜNG THIỆT HẠI THỰC TẾ VỀ NHÀ,
NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GẢN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ

NƯỚC THU HỒI ĐÁT TRẾN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 của

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây

dựng găn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bồi thường thiệt hại về nhà,

nhà ở, công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

áp dụng đơn giá tại quy định này để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi
đất.

Chương II

QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Điều 3. Quy định áp dụng

1. Nội dung đơn giá

Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây
dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng gồm các loại sau:

a) Đơn giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng

- Nhà tạm.

- Nhà kiên cố 1 tầng.

- Nhà có số tầng từ 2 đến 6 tầng.

Nhà có số tầng từ 7 tầng trở lên.

Biệt thự 1 tầng.
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- Biệt thự >= 2 tầng.

- Các loại công trình khác.

b) Đơn giá cấu kiện, vật kiến trúc.

2. Quy định áp dụng

2.1. Áp dụng đơn giá để tính giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng

a) Đối với nhà, nhà ở và công trình xây dựng phù hợp với mô tả trong đơn

giá thì áp dụng theo đơn giá tương ứng; đối với nhà, nhà ở, công trình xây dựng

có một vài bộ phận không đúng theo mô tả trong bảng đơn giá thì tính lại đơn giá

bộ phận đó theo đơn giá bộ phận cấu kiện để điều chỉnh (tăng hoặc giảm) cho phù

hợp với thực tế; đối với nhà, nhà ở, công trình xây dựng có đơn vị tính thực tế khi

sử dụng đền bù chưa phù hợp với đơn vị tính công bố tại quy định này thì tổ chức

xác định lại khối lượng và đơn vị tính để phù hợp theo thực tế.

Cách xác định giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng có bộ phận hoặc cấu
kiện không phù hợp với mô tả trong bảng đơn giá như sau:

BA

1 1

G= S*D ± > D1n * S±> D2n * Сn
n n

Trong đó:

- G: Giá trị của nhà, nhà ở, công trình xây dựng mới.

- S: Tổng diện tích sàn xây dựng của nhà, nhà ở hoặc công trình xây dựng.

- D: Đơn giá xây dựng mới theo bảng đơn giá.

- D1: Đơn giá đặc điểm sai khác được cộng thêm hoặc trừ bớt vào đơn giá

(D).

-D2: Đơn giá cấu kiện, bộ phận sai khác cộng thêm hoặc trừ bớt vào đơn

giá (D).

- C: Khối lượng cấu kiện, bộ phận sai.

b) Những cấu kiện, vật kiến trúc khác tính theo khối lượng thực tế nhân với

đơn giá bộ phận, cấu kiện, vật kiến trúc.

2.2. Xác định giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng

a) Xác định giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng mới.

Giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng mới được xác định theo loại nhà và

công trình, diện tích sàn xây dựng của nhà, nhà ở, công trình xây dựng theo công

thức sau:

Gxm =S x D
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Trong đó:

Gxm: Giá trị của nhà, nhà ở, công trình xây dựng mới.

S: Tổng diện tích sàn xây dựng của nhà, nhà ở, công trình xây dựng.

D: Đơn giá xây dựng mới.

Đối với công trình xây dựng có đơn vị tính thực tế khi sử dụng đền bù chưa

phù hợp với đơn vị tính công bố tại quy định này thì tổ chức xác định lại khối

lượng và đơn vị tính để phù hợp theo thực tế.

b) Xác định giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng theo hiện trạng.

Giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng hiện trạng được xác định dựa trên loại

nhà và công trình, diện tích sàn xây dựng và tỷ lệ còn lại của nhà và công trình.

Ght =Sx DxK

Trong đó:

Gụ: Giá trị nhà, nhà ở, công trình xây dựng tại thời điểm xác định.

S: Tổng diện tích sàn xây dựng của nhà, nhà ở, công trình xây dựng.

D: Đơn giá xây dựng mới.

K: Tỷ lệ giá trị còn lại của nhà, nhà ở, công trình xây dựng.

Đối với công trình xây dựng có đơn vị tính thực tế khi sử dụng đền bù chưa

phù hợp với đơn vị tính công bố tại quy định này thì tổ chức xác định lại khối

lượng và đơn vị tính để phù hợp theo thực tế.

2.3 Các công trình, vật kiến trúc khác không phù hợp hoặc không có trong

bảng đơn giá này, Hội đồng bồi thường tổ chức lập (nếu có đủ năng lực) hoặc thuê

các đơn vị có đủ năng lực xác định giá trị theo thực tế, tổ chức thẩm tra, thông

qua cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp

phê duyệt (Nội dung thẩm tra của đơn vị tư vấn và thẩm định của cơcơ quan chuyên

môn về xây dựng thực hiện theo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

Điều 4. Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở,

công trình xây dựng gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn

tỉnh Sóc Trăng.

Bảng đơn giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng

1. Bảng đơn giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng (Cao độ nền nhà
hoàn thiện <=0,5m so với nền sân hoàn thiện)
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STT Loại nhà và đặc điểm nhà
Đơn

vị tính
Đơn giá

A Nhà tạm (đồng/m²)

1

Nhà khung cột gỗ, cột gạch, cột bê tông đúc săn,
mái lá, mái tole, vách lá, vách tole, không trần,
nền láng xi măng

m² 1.372.000

2
Nhà tiền chế cột thép hoặc cột bê tông đúc sẵn,

nền láng xi măng, vách tole, mái tole

m² 1.468.000

3
Nhà ở có các đặc điểm sau đây thì được cộng

thêm hoặc trừ bớt đi giá trị vào đơn giá trên:

Nền gạch bông, nền gạch tàu m² 153.000

Nền lát gạch ceramic m² 174.000

Nền đất

B Nhà kiên cố 1 tầng

I

Nền lát gạch granite, bóng kiếng

Vách ván

Mặt đứng chính tường xây gạch dày 10cm

Nhà độc lập, khung cột BTCT (kế cả cột
BTĐS, cột gỗ, cột thép, khung thép), (móng
không phải BTCT gia cố cử các loại), nền lát

gạch ceramic, tường gạch sơn hoàn thiện,

trần thạch cao không có hoa văn trang trí,
trần nhựa, cửa gỗ nhóm III hoặc IV, cửa sắt,
cửa nhôm

m² 308.000

m² -62.000

m² 170.000

m² 108.000

(đồng/m²)

1 Mái tole fibro xi măng (hoặc tole sóng tròn) m² 3.459.000

2 Mái tole sóng vuông (hoặc tole giả ngói) m² 3.539.000

3 Mái ngói m² 3.849.000

4
Nhà ở có các đặc điểm sau đây thì được cộng

thêm hoặc trừ bớt đi giá trị vào đơn giá trên:

Nền láng xi măng m² -151.000

Nền lát gạch bông, gạch tàu m² -19.000

Nền lát gạch granite, bóng kiếng m² 135.000

Không có trần m² -212.000

Ghi chú:

- Nhà có chân tường ốp bằng gạch men, gỗ, giấy dán tường và các trang

trí khác, xác định khối lượng thực tế để tính giá trị theo đơn giá tại Điểm 2.12

Khoản 2 của Bảng đơn giá.

- Nhà có tầng l ng bằng gỗ, tấm cemboard..., đơn giá m² sàn tầng lửng

tính bằng 75% đơn giá nhà cùng loại.
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